
                                                          

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 6 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

Bài đọc: Sáng kiến của bé Hà (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 78). 

- Đọc đoạn 3.      

- Trả lời câu hỏi: Hà đã tặng ông bà món quà gì?    

II. Đọc hiểu: (4 điểm)  

Bài đọc: Thương ông (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 83). 

- Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng: 

1. Chân ông đau như thế nào?     

a. Sưng, tấy. 

b. Đi phải chống gậy. 

c. Bước lên thềm rất khó. 

d. Tất cả các ý trên.  

2. Bé Việt làm gì để giúp và an ủi ông?   

a. Đỡ ông lên thềm. 

b. Bày cho ông nói câu “không đau … không đau …” để khỏi thấy đau. 

c. Biếu ông cái kẹo. 

d. Tất cả các ý trên.  

3. Em có cảm nhận điều gì về bé Việt?   

a. Việt nhỏ nhưng biết thương ông, biết giúp đỡ và an ủi ông khi ông đau. 

b. Việt chăm làm, biết giúp đỡ bố mẹ. 

c. Việt chưa biết giúp ông vì còn bé. 

d. Việt thích đùa giỡn với mọi người.  

4. Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai làm gì?    

a. Ông bước lên thềm. 



                                                          

b. Việt là đứa cháu ngoan. 

c. Ông bị đau chân. 

d. Việt rất vui vì ông đã khỏi đau chân.  

B. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm) 

Bài viết: Ông và cháu (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 89)  

II. Tập làm văn: (5 điểm) 

Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu kể về ông, bà (hoặc người thân) của em.  

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 2 Tiếng Việt đề số 6: 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng 

Hà đã tặng ông bà món quà là chùm điểm mười. 

II. Đọc hiểu: 

1. Chân ông đau: sưng, tấy, đi phải chống gậy, bước lên thềm rất khó => Đáp 

d  

2. Để giúp và an ủi ông, bé Việt đã Đỡ ông lên thềm, bày cho ông nói câu 

đau … không đau …” để khỏi thấy đau và biếu ông cái kẹo => Đáp án d  

3. Cảm nhận về bé Việt: Việt nhỏ nhưng biết thương ông, biết giúp đỡ và an ủi 

ông khi ông đau => Đáp án a  

4. Câu được cấu tạo theo mẫu Ai làm gì là Ông bước lên thềm => Đáp án a  

B. Kiểm tra viết 

II. Tập làm văn:  

Viết đoạn văn kể về ông, bà (hoặc người thân) của em.  

Bài văn mẫu lớp 2 kể về gia đình bài 1 

Mẹ em đã 43 tuổi rồi. Mẹ là người nội trợ. Mẹ luôn chăm sóc cho em từng li, 

từng tí. Khi em bị bệnh, mẹ thức suốt đêm để lo lắng cho em. Em rất yêu quý 



                                                          

mẹ. Em hứa với mẹ em sẽ học thật giỏi để tặng mẹ thật nhiều điểm 10. Mẹ là 

người tuyệt vời nhất trên đời của em. 

Bài văn mẫu lớp 2 kể về gia đình bài 2 

Bà nội của em năm nay đã 57 tuổi. Bà là người kinh doanh. Bà yêu quý em, 

chăm sóc em rất chu đáo. Mỗi khi em đi học về, bà đều nấu những món ăn 

ngon cho em. Mỗi buổi tối, khi em lạnh, bà đều đắp chăn cho em. Tình thương 

của bà dành cho em rất bao la, không gì có thể so sánh được. 

Bài văn mẫu lớp 2 kể về gia đình bài 3 

Người em yêu quý nhất trong gia đình là mẹ. Tuy mẹ đã ngoài bốn mươi, 

nhưng trông mẹ rất trẻ đẹp. Nước da mẹ trắng hồng. Mẹ là người nội trợ trong 

gia đình. Mỗi sáng, mẹ đưa em đến trường. Sau đó mẹ đi chợ, nấu cơm cho cả 

gia đình. Mẹ nấu ăn rất ngon. Mẹ chăm sóc em từng li từng tí. Mẹ là người em 

yêu quý nhất, là niềm tin và lẽ sống của đời em. 

Bài văn mẫu lớp 2 kể về gia đình bài 4 

Năm nay, mẹ em 41 tuổi. Mẹ là nhân viên hóa thực phẩm. Mẹ luôn quan tâm 

đến việc học của em. Mỗi khi em không hiểu bài, mẹ luôn tận tình giảng bài 

cho em hiểu. Vì thế, nhờ có mẹ mà em hiểu biết nhiều hơn. Em luôn kính trọng 

và yêu thương mẹ nhất trên đời. Em sẽ học thật giỏi để mẹ vui lòng. 

 


